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Câu I (3 điểm) Giải các phương trình và bất phương trình sau:
a) 
.
b) 
.
c) 
.


Câu II (2,5 điểm) Cho  và .
a) 

Tính  và .
b) 



Tính , , , .
Câu III (1 điểm) Chứng minh các hệ thức sau:
a) 
.
b) 
.








Câu IV (3,5 điểm) Trong mặt phẳng . Cho , , , ,  và  ().
a) 


Viết phương trình đường tròn  có tâm  và bán kính .
b) 

Viết phương trình đường tròn  có đường kính là .
c) 

Viết phương trình tiếp tuyến của  tại điểm .
d) 

Viết phương trình tiếp tuyến của  biết tiếp tuyến song song với .
-----HẾT-----

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Ia
	

	

	
	

	0.5

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	Ib
	

	

	
	

	0.5

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	Ic
	

	

	
	

	0.25

	
	

	0.5

	
	

	0.25

	IIa
	

Tính  và .
	

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	IIb
	



Tính , , , .
	

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	IIIa
	

	

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	IIIb
	

	

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	IVa
	


Viết phương trình đường tròn  có tâm  và bán kính .
	

	
	

	0.5

	
	

	0.5

	IVb
	

Viết phương trình đường tròn  có đường kính là .
	

	
	
Tâm 
	0.25

	
	
Bán kính 
	0.25

	
	

	0.5

	IVc
	

Viết phương trình tiếp tuyến của  tại điểm .
	

	
	

Tâm của : 
	0.25

	
	
VTPT của tiếp tuyến: 
	0.25

	
	

	0.5

	IVd
	

Viết phương trình tiếp tuyến của  biết tiếp tuyến song song với .
	

	
	

 với 
	0.25

	
	

	0.25

	
	

 hoặc 
	0.25

	
	

	0.25
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	
a) 

b) 

c) 

	1đ
1đ
1đ

	2
	Cho sina/cosa, có đk cung góc
a) Tính 2 ý trong 6 ý của CT cộng sin, cos, tan
b) 4 CT nhân đôi

	
1.5đ
1đ

	3
	Chứng minh:
a) CM CB 6 CT cơ bản
b) Tùy ý

	
0.5đ
0.5đ

	4
	a) Viết PTĐT có tâm và bk
b) Viết PTĐT 1 trong 3 dạng có tâm I đi qua A/có đường kính/đi qua 3 điểm

c) Viết PPTT tại tiếp điểm 
d) Viết PTTT cho song song hoặc vuông góc với đt cho trước.

	1đ
1đ

0.75
0.75
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